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BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 01/12/2018
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Thời tiết ngày và đêm 02/12: (Theo bản tin của TT DBKTTV QG) 

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 30/11 đến 19h00 ngày 01/12): khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hữu Lũng (Lạng Sơn): 30mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị): 42 mm, Đà Nẵng (Đà Nẵng): 80 mm.
- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 30/11 đến 07h00 ngày 01/12): Khu vực miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ rải rác có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến 5-10mm. Các khu vực khác không mưa.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo thông tin từ VPTT Ban Chỉ huy PCTT Bộ Công thương, trong 156 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 03 hồ xả điều tiết qua tràn.

2. Hồ chứa Thủy lợi: 
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tính đến 16h00 ngày 01/12:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: 37/157 hồ chứa lớn, 04/47 hồ có cửa van và 900/1.730 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước. Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 30 m3/s.
- Khu vực Nam Trung Bộ: 18/172 hồ chứa lớn, 09/82 hồ có cửa van và 75/334 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước. 

- Khu vực Tây Nguyên: 20/170 hồ chứa lớn, 05/52 hồ có cửa van và 520/1.030 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước. 
- Khu vực Đông Nam Bộ: 05/35 hồ chứa lớn, 04 hồ có cửa van và 50/80 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xả 45 m3/s.
III. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
Trong ngày không có thông tin về tình hình thiên tai trên cả nước./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Cục Trồng trọt;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành


PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH MƯA,  HỒ CHỨA 

(Kèm theo BCN công tác trực ban ngày 01/12/2018 của VPTT BCĐTW PCTT)

1. Mưa 3 ngày: (từ 19h00 ngày 28/11 đến 19h00 ngày 01/12): Các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-80mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Cồn Cỏ (Quảng Trị): 141 mm; Đà Nẵng (Đà Nẵng) 169mm; Cẩm Lệ (Đà Nẵng): 147 mm; Tiên Phước (Quảng Nam): 173 mm; Sông Vệ (Quảng Ngãi) 193 mm; An Chi (Quảng Ngãi) 163mm.
2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

Trong 158 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 02 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ (55 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Tây Nguyên (55 hồ): Hồ chứa Đrây Hlinh 1 vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 140/278
- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn.
- Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Các hồ vận hành bình thường.
3. Hồ chứa thủy lợi:

3.1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ: Tổng số 2.628 hồ (320 hồ chứa lớn,2.308hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó 20 hồ có tràn cửa van (Điện Biên 2, Thái Nguyên 1, Quảng Ninh 5, Bắc Giang 1, Hải Dương 1, Vĩnh Phúc 4, Hà Nội 2, Ninh Bình 4), còn lại 2.624 hồ có tràn tự do.

a) Các hồ chứa lớn:

- Dung tích: 195/320 hồ đầy nước chiếm 58% tổng số hồ; số hồ còn lại đạt 70-95% dung tích thiết kế (DTTK), mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường (MNDBT) 1,0-2m.

b) Hồ có cửa van: Tổng số 20 hồ (Điện Biên 2, Thái Nguyên 1, Bắc Giang 1, Hà Nội 2, Quảng Ninh 5, Vĩnh Phúc 4, Hải Dương 1, Ninh Bình 4).

- 1/20 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 5% tổng số hồ (Đầm Hà Động, Quảng Ninh), số hồ còn lại đạt 70-90% DTTK.
- Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Không.

c) Các hồ chứa vừa và nhỏ: 1.860/2.308 hồ tích đầy nước chiếm 81% tổng số hồ; các hồ còn lại đạt 75-95% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT 0,5-2m.

3.2. Hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng số 1.887 hồ (157 hồ chứa lớn, 1.730 hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó 47 hồ có tràn cửa van (Thanh Hóa 4, Nghệ An 2, Hà Tĩnh 12, Quảng Bình 7, Quảng Trị 11, Thừa Thiên Huế 11), còn lại 1.840 hồ có tràn tự do.

a) Các hồ chứa lớn: 37/157 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 23% tổng số hồ (Thanh Hóa 18/31, Nghệ An 16/38, Hà Tĩnh 1/47, Quảng Bình 1/19, TT. Huế 1/), số hồ còn lại đạt 60-85% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 1,5-3,5m.
b) Hồ có cửa van: Tổng số 47 hồ (Thanh Hóa 4, Nghệ An 2, Hà Tĩnh 12, Quảng Bình 7, Quảng Trị 11, TT. Huế 11).

- 4/47 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 8% tổng số hồ (Vực Tròn, Sông Thai – Quảng Bình; Trung Chỉ - Quảng Trị; Châu Sơn – TT. Huế), số hồ còn lại đạt 30-70% DTTK, riêng các hồ tại Thanh Hóa và Nghệ An đã đạt trên 90%DTTK.

- Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: 

- Hồ Cửa Đạt: Qđến 10m3/s, Qxả 30 m3/s (qua phát điện); mực nước +109,19/110m; Dung tích 98%DTTK; MN hạ du (Xuân Khánh) 1,49m (MN BĐ1 là 9,0m).
- Hồ Tả Trạch: Qđến 38m3/s, Qxả 5m3/s (qua phát điện); MN +26,26/28m; Dung tích: 16% DTTK; MN hạ du (Kim Long) 0,47m (MN BĐ1 là 1,0m).
c) Các hồ chứa vừa và nhỏ: 900/1.730 hồ tích đầy nước chiếm 52% số hồ (Thanh Hóa 457/579, Nghệ An 300/564, Hà Tĩnh 142/304, TT. Huế 1/41); các hồ chứa còn lại đạt 50-85% DTTK; mực nước thấp hơn MNDBT từ 1-3m.

d) Các hồ đang sửa chữa nâng cấp: Tổng 31hồ, tất cả các hồ có phương án ứng phó với thiên tai bảo đảm an toàn.
3.3. Hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Tổng số 506 hồ (172 hồ chứa lớn, 334 hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó 82 hồ chứa có tràn cửa van (Đà Nẵng 1, Quảng Nam 4, Quảng Ngãi 4, Bình Định 38, Phú Yên 3, Khánh Hòa 10, Ninh Thuận 8, Bình Thuận 14), còn lại 424 hồ có tràn tự do.

a) Các hồ chứa lớn: 18/172 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 10% tổng số hồ (Phú Yên 02/13, Khánh Hòa 03/18, Ninh Thuận 07/15, Bình Thuận 06/22), số hồ còn lại đạt 40-80%DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 1-3,5m.

b) Hồ có cửa van: Tổng số 82 hồ (Đà Nẵng 1, Quảng Nam 4, Quảng Ngãi 4, Bình Định 38, Phú Yên 3, Khánh Hòa 10, Ninh Thuận 8, Bình Thuận 14).

- 09/82 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 12% tổng số hồ (Ninh Thuận: Tân Giang, Trà Co, Cho Mo, Bà Râu, Nước Ngọt, Phước Trung; Bình Thuận: Sông Quao, Sông Móng, Cà Giây), số hồ còn lại đạt 30-70% DTTK, riêng các hồ tại Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận cơ bản đạt 80-90%DTTK.

- Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Không.

c) Các hồ chứa vừa và nhỏ: 75/334 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 22% tổng số hồ (Quảng Ngãi 05/63, Phú Yên 33/33, Khánh Hòa 10/10, Ninh Thuận 06/6, Bình Thuận 21/21), số hồ còn lại đạt 50-80% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 1-3m, riêng tại Quảng Ngãi và Bình Định các hồ mới đạt 38-40%DTTK.

d) Các hồ đang sửa chữa nâng cấp: Các hồ đang sửa chữa nâng cấp: Tổng 6 hồ. Tất cả các hồ có phương án ứng phó với thiên tai bảo đảm an toàn.
3.4. Hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Tổng số 1.200 hồ (170 hồ chứa lớn, 1.030 hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó 25 hồ chứa có tràn cửa van (Kon Tum 9, Gia Lai 5, Đắk Lắk 8, Đắc Nông 1, Lâm Đồng 2), còn lại 1.175 hồ có tràn tự do.

a) Các hồ chứa lớn: 20/170 hồ đầy nước chiếm 11% tổng số hồ (Gia Lai 7/18, Đắk Lắk 06/60, Lâm Đồng 07/55); số hồ còn lại đạt 60-80% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-5m.

b) Hồ có cửa van: Tổng số 52 hồ (Kon Tum 9, Gia Lai 5, Đắk Lắk 8, Đắk Nông 1, Lâm Đồng 2).

- 5/52 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 10% tổng số hồ (Gia Lai 1, Đắk Lắk 4), số hồ còn lại đạt 70-90% DTTK.
- Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Ayun hạ xả 5m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng xả 10m3/s (Đăk Lăk).

c) Các hồ chứa nhỏ: 520/1.030 hồ đầy nước chiếm 60% số hồ (Kon Tum 25/61, Gia Lai 50/85, Đắk Lắk 200/530, Đắk Nông 125/163, Lâm Đồng 120/180); các hồ còn lại trung bình đạt 60-85% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 1-3m.

d) Các hồ đang sửa chữa nâng cấp: Tổng 13 hồ. Tất cả các hồ có phương án ứng phó với thiên tai bảo đảm an toàn.
3.5. Hồ chứa khu vực Đông Nam Bộ

Tổng số 115 hồ (35 hồ chứa lớn, 80 hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó 4 hồ chứa có tràn cửa van (Tây Ninh 1, Bà Rịa Vũng Tàu 3), còn lại 111 hồ có tràn tự do.

a) Các hồ chứa lớn: 5/35 hồ đầy chiếm 14% tổng số hồ; các hồ còn lại tích đạt 60÷80% DTTK.

b) Hồ có cửa van: Tổng số 04 hồ (Tây Ninh 1, Bà Rịa Vũng Tàu 3).

- Hồ Dầu Tiếng: Qđến 45m3/s, Qxả 10m3/s (qua cống); mực nước +23,77/24,4m; Dung tích 91%DTTK; MN hạ du (Phú An) 0,34m (MN BĐ1 là 1,2m). 
- Hồ Sông Ray đạt 73%DTTK, Đá Đen đạt 69%DTKT, Sông Hỏa đạt 82%DTTK (Bà Rịa – Vũng Tàu).

c) Các hồ chứa vừa và nhỏ: 50/80 hồ tích đầy nước chiếm 62% tổng số hồ; các hồ còn lại tích đạt 70÷90% DTTK.
Trưởng ca trực: 		Nguyễn Tôn Quân





Cán bộ ca trực:		Phạm Doãn Khánh








4

